Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Môn: Sinh học

Khối: 11

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
 Môn:   SINH HỌC
Thời gian 180 phút
Câu 1 (2,0 điểm) :

1. Xét các con đường vận chuyển nước từ môi trường vào trong mạch gỗ của cây:

a. Cấu trúc đặc trưng tại nội bì của rễ cây là gì? Hãy mô tả cấu trúc và chức năng của cấu trúc đó.

b. Phân biệt các con đường vận chuyển nước từ môi trường vào mạch gỗ của rễ.

c. Thế nước thay đổi thế nào khi đi từ biểu bì tới mạch gỗ của rễ

2. Vì sao nitơ được xem là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất của cây xanh?
Câu 2 (2,0 điểm) :

a. Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường nào?

b.Việc sử dụng đồng vị phóng xạ nhằm mục đích gì trong quang hợp?

c.Trong thí nghiệm về lục lạp tách riêng để tổng hợp ATP. Điều gì xảy ra khi cho thêm một chất làm màng thấm tự do với H+.
Câu 3(1,0 điểm)
  Hô hấp sáng là gì? Có ý kiến cho rằng: “Hô hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3”. Điều này đúng hay sai? Giải thích?
Câu 4( 2,0 điểm ) :
1. Cần hiểu độ dài đêm tới hạn để một cây ra hoa như thế nào? Điều kiện để một cây ngày ngắn và một cây ngày dài cùng ra hoa vào 1 thời điểm? Nếu một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày khoảng 10h sáng và 14h tối thì nó có phải là cây ngày ngắn hay không? Giải thích?
2. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn? 
Câu 5 ( 2,0 điểm)

a .Vì sai nói hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao nhất so với động vật ở trên cạn?

b . Tại sao thức ăn từ dạ dày xuống ruột non theo từng đợt? Sự xuống từng đợt như vậy có ý nghĩa gì?
Câu 6 ( 2,0 điểm)

a. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín

b. Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp sẽ biến đổi như thế nào?
Câu 7 ( 2,0 điểm)
a. Hợp chất natribicacbonat (NaHCO3) có vai trò sinh lí gì trong cơ thể người và động vật có vú?

b. Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường?
Câu 8 ( 2,0 điểm)

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin. 

b. Nêu những điểm khác nhau giữa sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ. 
c. Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, một chất được sản sinh trong não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế, thuốc này đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và cơ chế gây nghiện của morphin.

Câu 9 (2,0 điểm)
a, Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?

b, Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì 


- không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

     - vẫn có kinh nguyệt đều đặn.
c. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng?
Câu 10 (2,0 điểm)

a. Để đối phó với stress, các tuyến nội tiết đã gây ra một loạt các đáp ứng về mặt sinh lí trong cơ thể. Những đáp ứng đó là gì và các tuyến nội tiết đã tham gia như thế nào?

b, Vì sao những người bị thiểu năng tuyến giáp thường chịu lạnh kém?

Câu 11 (1 điểm): Bằng phương pháp nhuộm các vi phẫu thực vật người ta có thể nhận diện các cấu trúc cơ bản của nó dưới kính hiển vi. Quy trình này có thể viết vắn tắt như sau: cắt vi phẫu, tẩy javen, rửa nước, nhuộm xanh metylen hoặc lục mêtyl, rửa nước, nhuộm đỏ cácmin, rửa nước, làm tiêu bản, lên kính và quan sát. 

1. Tại sao phải tẩy bằng javen trước khi nhuộm nhưng sau đó phải rửa kĩ chất này bằng nước?

2. Cấu trúc nào sẽ bắt màu của xanh mêtylen (hoặc lục mêtyl)? Tại sao chỉ có cấu trúc đó mà không có cấu trúc khác bắt màu chất này?

                                         ---Hết---
	
	Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Môn Sinh

Khối 11


HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn:   SINH HỌC

C©u 1(2,0 ®iÓm):

3. Xét các con đường vận chuyển nước từ môi trường vào trong mạch gỗ của cây:

d. Cấu trúc đặc trưng tại nội bì của rễ cây là gì? Hãy mô tả cấu trúc và chức năng của cấu trúc đó.

e. Phân biệt các con đường vận chuyển nước từ môi trường vào mạch gỗ của rễ.

f. Thế nước thay đổi thế nào khi đi từ biểu bì tới mạch gỗ của rễ

4. Vì sao nitơ được xem là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất của cây xanh?
Hướng dẫn chấm

1.

a.

	- Cấu trúc đặc trưng: đai Caspary 
	

	· Cấu trúc: vách xuyên tâm hóa bần không cho nước và khoáng đi qua.
	0,25

	· Chức năng: Lọc chất độc, điều chỉnh lượng nước và khoáng trước khi vào mạch gỗ của rễ.


	0,25


b. Các con đường vận chuyển nước vào mạch gỗ của rễ:

	· Con đường thứ nhất đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulozo bên trong tế bào. Đó là con đường gian bào. Con đường này đi vào đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại nên phải chuyển sang con đường tế bào chất. Đai Caspsri điều chỉnh dòng vận chuyển vào trung trụ.
	0,25

	· Con đường thứ hai đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào. Đó là con đường tế bào chất.
	0,25


c.

	Thế nước giảm dần (âm hơn) do quá trình thoát hơi nước ở là đã làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào lân cận. Sự hút nước từ tế bào này sang tế bào khác đã làm giảm thế nước của tế bào mạch gỗ của rễ  rồi tới tế bào biểu bì.
	0,25


2.Nitơ được xem là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất của cây xanh vì:
	· Nito vừa có vai trò cấu trúc là thành phần của hầu hết các chất trong cây như protein, axit Nucleic enzim, sắc tố quang hợp, ATP, ADP, các chất điều hòa sinh trưởng
	0,25

	· Nito vừa tham gia vào các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng thông qua enzim
	0,25

	· Cây thiếu nito lá kém xanh, sinh trưởng bị ức chế
	0,25


Câu 2 (2,0 điểm) :

a. Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường nào?

b.Việc sử dụng đồng vị phóng xạ nhằm mục đích gì trong quang hợp?

c.Trong thí nghiệm về lục lạp tách riêng để tổng hợp ATP. Điều gì xảy ra khi cho thêm một chất làm màng thấm tự do với H+.

Hướng dẫn chấm

a. Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường :

	+ Chất tham gia: 

- CO2: Qua khí khổng --> gian bào---> màng kép của lục lạp ---> chất nền của lục lạp.( đi trực tíêp qua lớp photpholipit kep của lục lạp).

- H2O: Rễ ---> mạch gỗ ---> lá màng kép của lục lạp ---> chất nền của lục lạp.
	0.25

	+ sản phẩm: O2

                            màng thilacoit                          màng lục lạp: Xoang thilacoit ---------------> chất nền của lục lạp --------------->       TBC ---------> khí khổng--> ngoài

Glucose: Hình thành tinh bột và dự trữ một phần ở lục lạp

 Hình thành đường đôi ( sacarozơ) đi theo mạch rây ---> rễ.
	0,5


b. Việc sử dụng đồng vị phóng xạ trong quang hợp nhằm mục đích 

	+ O18 vào H2O và O18 vào CO2:
	0,25

	- Xác định nguồn gốc O2 giải phóng từ đâu ---> CM được O2 sinh ra từ pha sáng qua quá trình quang phân li nước.
	0,25

	- H2O sinh ra từ pha tối
	0,25

	+ 14C vào CO2 để nghiên cứu sự phân bố của C trong sản phẩm quang hợp.
	0,25


c. Nếu màng thilacoit thấm tự do với H+ thì không còn chênh lệch về nồng độ H+ giữa 2 bên màng do đó tốc độ tổng hợp ATP sẽ chậm lại và cuối cùng dừng lại. Do hợp chất cho thêm sẽ không cho  phép hình thành một gradient proton qua màng nên ATP synthase không thể xúc tác để tạo ATP. (0,25 điểm)
C©u 3 ( 1,0 điểm)

 Hô hấp sáng là gì? Có ý kiến cho rằng: “Hô hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3”. Điều này đúng hay sai? Giải thích?

Hướng dẫn chấm

	* Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.
	0,25

	*- Chỉ có TV C3 mới có hô hấp sáng. Không phát hiện thấy hô hấp sáng ở thực vật C4 và CAM.
	0,25

	-  Khi sống trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao thì tất cả các nhóm TVđều có khí khổng đóng. Khi đóng khí khổng thì CO2 không khuếch tán vào dịch bào của lá. Ở TV C4 và CAM do có cơ chế dự trữ CO2 theo chu trình C4 nên khi khí khổng đóng vẫn có CO2 cho quang hợp. Còn ở TV C3, khi khí khổng đóng làm cho CO2 không đi vào lá thì trong dịch bào của lá không có CO2 để cung cấp cho quang hợp. Khi đó sẽ xảy ra hô hấp sáng làm tiêu tốn sản phẩm quang hợp mà không tạo được năng lượng ATP.
	0,5


Câu 4( 2,0 điểm ) :

1. Cần hiểu độ dài đêm tới hạn để một cây ra hoa như thế nào? Điều kiện để một cây ngày ngắn và một cây ngày dài cùng ra hoa vào 1 thời điểm? Nếu một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày khoảng 10h sáng và 14h tối thì nó có phải là cây ngày ngắn hay không? Giải thích? 

2. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn? 

Hướng dẫn chấm

1.

	Độ dài đêm tới hạn là số giờ  tối đa (đối với cây ngày dài) hoặc số giời tối thiểu (với cây ngày ngắn) cần để cây ra hoa. Số giờ thực sự trong độ dài đêm tới hạn là đặc hiệu cho mỗi loài.
	0,25

	- Điều kiện để 1 cây ngày ngắn và 1 cây ngày dài cùng ra hoa vào 1 thời điểm :Cây ngày ngắn và cây ngày dài cùng ra hoa khi độ dài đêm tối thiểu của cây ngày ngắn bằng độ dài đêm tối đa của cây ngày dài.


	0,25

	- Nếu một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày khoảng 10h sáng và 14h tối thì nó có phải là cây ngày ngắn hay không :Không thể nói điều đó. Để xác định loài này là 1 cây ngày ngắn thì nhất thiết phải xác định được độ dài đêm tới hạn cho sự nở hoa của loài đó, loài này chỉ nở hoa khi độ dài đêm bằng hoặc lớn hơn độ dài đêm tới hạn của nó.
	0,5


2.

	Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn  đến núm nhụy
	0,25

	Có 2 hình thức thụ phấn:

· Tự thụ phấn: Nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi lên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong tự thụ phấn, hậu thế có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc

· Thụ phấn chéo: : Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa đến núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đấy. Trong thụ phấn chéo có sự tái tổ hợp NST từ hai nguồn gốc khác nhau.
	0,25

0,5


Câu 5 (2,0 điểm)

a .Vì sai nói hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao nhất so với động vật ở trên cạn?


b . Tại sao thức ăn từ dạ dày xuống ruột non theo từng đợt? Sự xuống từng đợt như vậy có ý nghĩa gì?
Hướng dẫn chấm

	 a) - Hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao nhất so với động vật ở trên cạn là vì:
	

	+ Phổi của chim có đầy đủ các đặc điểm của bề mặt TĐK.
	0,25

	+ Phổi của chim cấu tạo bởi hệ thống ống khí. Các ống khí nằm dọc trong phổi và được bao quanh bởi hệ thống mao mạch dày đặc. Phổi được thông với hệ thống túi khí phía trước và túi khí phía sau.

   
	0,25



	+Khi hít vào và thở ra phổi chim không thay đổi thể tích, chỉ có các túi khí thay đổi thể tích, phổi luôn có không khí giàu O2 để thực hiện trao đổi khí với máu trong mao mạch phổi.


	0,25



	+ Phổi của chim cũng có hiện tượng dòng chảy song song và ngược chiều (dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí luôn song song và ngược chiều với dòng không khí lưu thông trong các ống khí)

+ Không có khí cặn → chênh lệch O2 luôn cao.

KL….
	0,25



	b. Tại sao thức ăn từ dạ dày xuống ruột non theo từng đợt? Sự xuống từng đợt như vậy có ý nghĩa gì? 


	

	- Sự điều tiết thức ăn từ dạ dày xuống ruột non là do sự đóng mở của van ở môn vị. Sự đóng mở ở van này tuỳ thuộc vào chênh lệch pH ở phía dạ dày (phía trên của van) và phía ruột non (phía dưới của van)
	0,25

	- Khi trong dạ dày có thức ăn thì thức ăn được dạ dày co bóp và đưa xuống tá tràng. Khi thức ăn xuống tá tràng thì độ pH của tá tràng giảm (thức ăn trong dạ dày được trộn với dịch vị nên có độ pH axit) làm kích thích đóng van môn vị.
	0,25

	- Thức ăn xuống tá tràng thì được trung hoà với dịch tuỵ (dịch tuỵ có môi trường kiềm). Khi thức ăn ở tá tràng được tiêu hoá và chuyển xuống phía dưới của ruột non thì ở phần tá tràng sẽ có pH kiềm (vì tuỵ tiết dịch đổ vào tá tràng) làm kích thích van môn vị mở và thức ăn từ dạ dày lại được chuyển xuống tá tràng. Cứ như thế, sự đóng mở môn vị sẽ điều chỉnh thức ăn xuống ruột non một cách hợp lí.


	0,25

	* Thức ăn từ dạ dày xuống ruột từng đợt nhỏ có ý nghĩa:

- Cần có đủ thời gian để tiết enzim tiêu hoá.

- Tạo môi trường thuận lợi cho các enzim hoạt động.

- Đủ thời gian hấp thụ các chất dinh dưỡng.


	0,25


Câu 6 ( 2,0 điểm)


a. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín


b. Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp sẽ biến đổi như thế nào?
Hướng dẫn chấm

a.
	hệ tuần hoàn hở
	hệ tuần hoàn kín
	

	- Gặp ở động vật có kích thước nhỏ, có ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai,…) và chân khớp (côn trùng, tôm,…)


	- Có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống.


	0,25

	- Hệ mạch máu gồm động mạch, tĩnh mạch, không có mao mạch. 


	- Hệ mạch máu gồm động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.


	0,25

	- Máu được tim bơm vào động mạch và tràn vào khoang cơ thể. Tại đây máu được trộn lẫn với nước mô tạo thành hỗn hợp máu-dịch mô→máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào của cơ thể. Sau đó máu đi vào tĩnh mạch và về tim.


	- Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch, qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với các tế bào của cơ thể qua thành mao mạch.


	0,25

	- Máu có chứa sắc tố hô hấp. Sắc tố này chứa đồng→máu có màu xanh nhạt.


	- Máu có chứa sắc tố hô hấp. Sắc tố này chứa Sắt→máu có màu đỏ.


	0,25

	-Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.


	-Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh.


	0,25

	- Khả năng điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan chậm.
	- Khả năng điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan nhanh.


	0,25


b. Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp sẽ biến đổi như thế nào?

	Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp tăng.
	0,25

	Nguyên nhân: Khi huyết áp giảm→Vận tốc máu giảm→Vận chuyển cung cấp O2 và loại thải CO2 giảm→Lượng CO2 trong máu cao hơn bình thường.

- Sự thay đổi huyết áp, hàm lượng CO2 trong máu sẽ kích thích các thụ cảm thể áp lực và thụ cảm thể hoá học ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh rồi truyền về hành tuỷ→Các trung khu hô hấp ở đây sẽ tăng cường mức hoạt động, điều khiển hoạt động hô hấp tích cực hơn để loại thải CO2 trong máu. 

	0,25


Câu 7 ( 2,0 điểm)

a. Hợp chất natribicacbonat (NaHCO3) có vai trò sinh lí gì trong cơ thể người và động vật có vú?

b. Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường?
Hướng dẫn chấm

	a. Vai trò của NaHCO3
	

	- Trong huyết tương NaHCO3 chiếm 65 – 70% có vai trò vận chuyển CO2 từ các mô về phổi.
	0,5

	- NaHCO3 đóng vai trò là hệ đệm bicacbonat (NaHCO3/H2CO3) có tác dụng ổn định pH máu và dịch mô.
	0,5

	- NaHCO3 có trong thành phần của dịch  tụy và dịch mật, có vai trò ổn định pH dich ruột khi thức ăn từ dạ dày đi xuống ruột. 
	0,5

	b. Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường?
	

	- Khi bị bệnh đái tháo đường glucôzơ vào tế bào ít.
	

	-  Do nguồn cơ chất cung cấp năng lượng chủ yếu là glucôzơ không đáp ứng đủ, nên các tế bào cơ thể sử dụng nguồn cơ chất là lipit.
	0,25

	- Tăng phân giải lipit tạo ra nhiều axit hữu cơ dẫn đến pH máu giảm.
	0,25


Câu 8 ( 2,0 điểm)

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin. 

b. Nêu những điểm khác nhau giữa sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ. 
c. Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, một chất được sản sinh trong não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế, thuốc này đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và cơ chế gây nghiện của morphin.

Hướng dẫn chấm

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin.  (1,0 đ)

	      Sợi trục không có bao miêlin
	Sợi trục có bao miêlin
	

	-Lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.


	-Lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranve khác.
	0,5

	-Tốc độ chậm hơn.
	-Tốc độ lan truyền nhanh hơn.
	0,25

	-Năng lượng tiêu tốn nhiều hơn
	-Năng lượng tiêu tốn ít hơn.
	0,25


b.Những điểm khác nhau giữa sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ.(0,5đ)
	Sự truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh
	Sự truyền xung thần kinh trong cung phản xạ


	

	Hưng phấn được truyền đi trong sợi thần kinh dưới dạng xung thần kinh theo cả 2 chiều (kể từ nơi kích thích)
	Hưng phấn chỉ được dẫn truyền theo 1 chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.
	0,5


c. 
	Morphin kết hợp với thụ thể của endorphin → có tác dụng giảm đau tương tự endorphin.
	0,25

	- Khi sử dụng morphin → cơ thể giảm hoặc dừng sản xuất endorphin → lệ thuộc vào nguồn cung bên ngoài → nghiện thuốc
	0,25


Câu 9 (2,0 điểm)
a, Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?

b, Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì 


- không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

     - vẫn có kinh nguyệt đều đặn.
c. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng?

Hướng dẫn chấm

a.

	 - Trong thời kỳ mang thai, nồng độ 2 hooc môn progesteron và estrogen ở mức cao có tác dụng duy trì niêm mạc tử cung, qua đó duy trì sự phát triển của thai.
	0,25

	- Hai tháng đầu thai kỳ, hooc môn progesteron và estrogen do thể vàng tiết ra. Trong khi đó, thể vàng được duy trì bởi HCG của nhau thai.
	0,25

	- Vào tháng thứ 3 của thai kỳ, nhau thai bắt đầu tiết progesteron và estrogen thay cho thể vàng. Đồng thời nhau thai giảm tiết HCG làm thể vàng teo đi.
	0,25

	- Nếu nhau thai chưa tiết đủ hooc môn progesteron và estrogen thì dễ dẫn đến sảy thai.
	0,25


b.

	Thành phần thuốc tránh thai là progesteron hoặc progesteron và estrogen. Các hooc môn này có tác dụng điều hoà ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên → Vùng dưới đồi ngừng tiết GnRH, tuyến yên ngừng tiết FSH, LH → không có trứng chín và rụng.
	0,25

	- Progesteron và estrogen có trong thuốc tránh thai vẫn kích thích sự dày lên của niêm mạc tử cung. Trong những ngày người phụ nữ uống đến những viên thuốc không có progesteron và estrogen thì nồng độ 2 hooc môn này giảm đột ngột → niêm mạc tử cung bong ra → kinh nguyệt.
	0,25


c. 

	Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulozơ nên sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn có hiệu quả rất thấp. Vì vậy, sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể.
	0,25

	Trong khi đó, hầu hết các loài bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn.
	0,25


Câu 10 (2,0 điểm)

a. Để đối phó với stress, các tuyến nội tiết đã gây ra một loạt các đáp ứng về mặt sinh lí trong cơ thể. Những đáp ứng đó là gì và các tuyến nội tiết đã tham gia như thế nào?

b, Vì sao những người bị thiểu năng tuyến giáp thường chịu lạnh kém?

Hướng dẫn chấm

a.

	- Đáp ứng: tăng đường huyết, tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng nhịp thở, giảm cung cấp máu tới các cơ quan tiêu hóa, giảm cung cấp máu cho da đề tập trung cho các cơ xương, não, tăng tiết mồ hôi, tăng cường chuyển hóa lipit, protein tạo glucose
	0,25

	- Tuyến nội tiết đã tham gia:

+ Vùng tủy tuyến trên thận tiết adrenalin và noradrenalin tăng cường hoạt động của thần kinh giao cảm làm tăng nhịp tim, nhịp hô hấp, thúc đẩy quá trình phân giải glicogen ở gan và tế bào cơ xương, tăng cường chuyển hóa cơ bản (0,25đ)

+ Vùng dưới đồi tiết các yếu tố giải phóng kích thích thùy trước tuyến yên tiết ACTH tác dụng lên vỏ trên thận tăng tiết coocticoit khoáng và coocticoit đường (0,25đ)

· coocticoit khoáng: aldosteron tác dụng lên ống thận làm tăng quá trình thải H+, kích thích tái hấp thu Na+ (0,25đ)

· Coocticoit đường: phân giải protein thành axit amin, chuyển thành glucose càn thiết cho hô hấp tế bào, làm co mạch máu ngoại vi giúp duy trì huyết áp, giảm viêm, tổn thương mô lành (0,25đ)

+ Thùy trước tuyến yên tiết HGH, TSH làm tăng cung cấp glucose cho hô hấp tế bào, tăng chuyển hóa cơ bản (0,25đ)


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


b, 
	Thiểu năng tuyến giáp → hàm lượng tyroxin giảm → giảm chuyển hoá cơ sở → giảm sinh nhiệt → chịu lạnh kém
	0,5


Câu 11 (1 điểm): Bằng phương pháp nhuộm các vi phẫu thực vật người ta có thể nhận diện các cấu trúc cơ bản của nó dưới kính hiển vi. Quy trình này có thể viết vắn tắt như sau: cắt vi phẫu, tẩy javen, rửa nước, nhuộm xanh metylen hoặc lục mêtyl, rửa nước, nhuộm đỏ cácmin, rửa nước, làm tiêu bản, lên kính và quan sát. 

3. Tại sao phải tẩy bằng javen trước khi nhuộm nhưng sau đó phải rửa kĩ chất này bằng nước?

4. Cấu trúc nào sẽ bắt màu của xanh mêtylen (hoặc lục mêtyl)? Tại sao chỉ có cấu trúc đó mà không có cấu trúc khác bắt màu chất này?

Hướng dẫn chấm

	1. Dùng Javen để tẩy bớt lớp nội sinh chất tạo điều kiện cho tế bào bắt màu được phẩm nhuộm. Đồng thời Javen còn tẩy màu của vi phẫu tạo điều kiện cho việc quan sát tốt hơn.

Phải rửa sạch javen vì lượng dư javen sẽ tẩy màu thuốc nhuộm và làm cho thuốc nhuộm không xâm nhập vào mô.
	0,25

0,25

	2. Cấu trúc đó là mạch gỗ (xylem) vì nó bao gồm các tế bào chết đã mất tính thấm chọn lọc.
	0,5


                                            ---Hết----

Trang 12

